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Tiếng Hà Lan
Nederlands

Động vật



Cuốn sách này là của:

Cách sử dụng cuốn sách này

1. Tô màu bức tranh.
2. Đọc to từ đó cùng bố, mẹ hoặc cô giáo.
3. Tô lại từ đó theo những chữ màu xám.



de hond
chó [hon]

de hond
1



de kat
mèo [cát]

de kat
2



de koe
bò [cu]

de koe
3



het schaap
cừu [sơ-khấp]

het schaap
5



de kip
gà mái [kíp]

de kip
9



de rups
sâu bướm [rấp-s]

de rups
33



de zeester
sao biển [ZÊ-stờ]

de zeester
49



de toekan
chim toucan [tu-CAN]

de toekan
81


